
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                            Trà Cú, ngày 15 tháng 5 năm 2023 

 

DANH SÁCH 

Tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản chưa đăng ký (công suất 24 CV) 

 

TT Chủ tàu 

Địa chỉ 

(ấp/khóm, xã/thị 

trấn) 

Số  

điện thoại 

của chủ tàu 

Nghề 

chính 

Số 

thuyền  

viên 

Công suất 

máy (CV) 

Kích thước 

vỏ tàu 

(LxBxD), 

mét 

Năm 

đóng 

tàu 

(hoặc 

mua) 

Ghi chú 

1 Hứa văn Được 
Vàm, An Quảng Hữu 0395674000 

Đáy ruốt 2 24 11   

2 Trần Văn Tư 
Vàm, An Quảng Hữu 02946297522 

Đáy ruốt 2 24 11,5   

3 Trần Văn Sắc 
Vàm, An Quảng Hữu   

Đáy ruốt 2 24 11,4   

4 Nguyễn Văn Tú 
Vàm, An Quảng Hữu 0393002215 

Đáy ruốt 2 24 11   

5 Trần Văn Trúc 
Vàm, An Quảng Hữu   

Đáy ruốt 2 24 11,3   

6 Nguyễn Văn Cường 
Vàm, An Quảng Hữu 0983011978 

Đáy ruốt 2 24 11,5   

7 Nguyễn Tuấn Thanh 
Vàm, An Quảng Hữu 0384417607 

Đáy ruốt 2 24 11   

8 Nguyễn Thanh Hùng 
Vàm, An Quảng Hữu 0982212772 

Đáy ruốt 2 24 11,5   

9 Nguyễn Văn Vũ 
Vàm, An Quảng Hữu 0396109990 

Đáy ruốt 2 24 11,4   

10 Nguyễn Thị  t Nh  
Vàm, An Quảng Hữu   

Đáy ruốt 2 24 11   
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Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

Lập danh sách 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN 

 

11 Nguyễn Văn Hoàng 
Vàm, An Quảng Hữu 0335151069 

Đáy ruốt 2 24 11,5   

12 Trần Văn Hóa 
Vàm, An Quảng Hữu 0359639736 

 ư i 2 24 11   

13 Trần Văn Thành 
Vàm, An Quảng Hữu   

Te 2 24 10,6   

14 Hứa Văn Tròn 
Vàm, An Quảng Hữu   

Te 2 24 10,5   

15 Huỳnh Văn Kháng 
Vàm, An Quảng Hữu   

Te 2 24 10,8   

16 Thạch Tứ Hải 
Vàm, An Quảng Hữu 0903758854 

Đáy 2 24 10,8   

17 Trần văn Mẫn 
Vàm, An Quảng Hữu 0377681628 

te 2 24 11   


